
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.84.07.010.0CÐ Đ, ĐT 16A04/01/1998HoàngHoàng Văn03031610271

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 16A20/08/1997HòaTrần Công03031610302

5.25.05.84.0CÐ Đ, ĐT 16A24/04/1998HuyHồ Quang03031610313

5.14.05.210.0CÐ Đ, ĐT 16A10/11/1996LâmNguyễn Hoàng03031610444

4.63.06.07.0CÐ Đ, ĐT 16A27/01/1998LinhNguyễn Hữu03031610485

4.95.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16A16/06/1997LượngĐỗ Nguyễn Hoàng03031610506

3.42.05.71.0CÐ Đ, ĐT 16A02/02/1998NghĩaHà Chí03031610567

6.47.06.34.0CÐ Đ, ĐT 16A24/10/1998ThốngNguyễn Phước03031610898

4.44.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16A17/04/1997TriếtNguyễn Lữ03031610929

3.63.04.34.0CÐ Đ, ĐT 16A15/02/1998TuấnPhạm Quốc030316109510

H.Ghép -
CÐCĐT16B5.25.05.07.0CÐ CĐT 16B03/03/1998TríNguyễn Bùi Quốc030716119211

H.Ghép -
CÐĐTTT16B4.23.05.07.0CÐ ĐTTT 16B19/08/1998ThảoTrần Hoàng030816122612

4.95.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16B24/05/97TườngNguyễn Minh030315121513

3.93.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16B20/11/1998DươngNgô Xuân030316111814

5.86.06.04.0CÐ Đ, ĐT 16B16/03/1998HàoNguyễn Nhật030316112415

5.96.06.34.0CÐ Đ, ĐT 16B18/06/1998HuyNguyễn Ngọc030316113716

7.29.05.84.0CÐ Đ, ĐT 16B21/02/1998MếnNguyễn Văn030316115517

5.34.05.810.0CÐ Đ, ĐT 16B02/06/1998ThắngLê Đức030316117418

4.54.05.24.0CÐ Đ, ĐT 16B28/02/1997ToànNguyễn Trọng030316118219

6.77.05.510.0CÐ Đ, ĐT 16B19/05/1998TuấnChâu Lê030316118620

6.88.05.37.0CÐ Đ, ĐT 16B23/05/1998TườngNguyễn Nhật030316119021

5.75.07.04.0CÐ Đ, ĐT 16B20/09/1998YĐặng Văn030316119722

H.Ghép -
CÐCĐT16B6.06.05.010.0CÐ CĐT 16B09/01/1998ThiệnPhan Hoàn030716118323

6.26.05.610.0CÐ Đ, ĐT 16C03/06/1998ĐứcLê Thanh030316122224

5.85.05.710.0CÐ Đ, ĐT 16C16/08/1998HuấnVũ Ngọc030316122625

6.26.06.37.0CÐ Đ, ĐT 16C24/05/1998QuốcNguyễn Dương030316125326

3.71.06.37.0CÐ Đ, ĐT 16C01/07/1998RâyDanh Sề030316125527

5.85.05.710.0CÐ Đ, ĐT 16C13/04/1996TấnVi Tiến030316126528

7.37.07.010.0CÐ Đ, ĐT 16C03/09/1998TrườngĐinh Phạm Nhật030316127829

5.15.05.54.0CÐ Đ, ĐT 16C22/04/1998XinhNguyễn030316129230

4.44.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16D19/11/1998DuyTrần Nhất030316130031

6.67.05.210.0CÐ Đ, ĐT 16D30/03/1997HảiHuỳnh Kim Sơn030316131032

7.58.06.310.0CÐ Đ, ĐT 16D07/01/1998PhúNguyễn Sĩ030316134633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.35.07.010.0CÐ Đ, ĐT 16D02/09/1998QuyềnMai Hoàng030316135634

6.57.05.010.0CÐ Đ, ĐT 16D12/08/1998ThươngHồ Hoài030316136935

5.76.05.74.0CÐ Đ, ĐT 16D27/07/1997ViệtVõ Phạm030316138836

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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